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Câu 1: Khái niệm mối ghép cố định
  - Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau
- Mối ghép cố định bao gồm: mối ghép tháo được như  mối ghép bằng ren , mối ghép bằng đinh vít ... và mối ghép không tháo được như mối ghép bằng hàn, mối ghép bằng đinh tán
- Mối ghép không tháo được ,muốn tháo rời chi tiết bắt buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép.
- Mối ghép tháo được, có thể tháo rời chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép
[bookmark: _Hlk530902680] Câu 2: Đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng đinh tán 
* Đặc điểm:
- Mối ghép bằng đinh tán được sử dụng khi:
+ Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn
+ Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao
+ Mối ghép phải chịu được chấn động mạnh và áp lực lớn
* Ứng dụng: Mối ghép bằng đinh tán được ứng dụng trong kết cấu cầu, giàn cần trục , các dụng cụ sinh hoạt trong gia đình...
Câu 3: Khái niệm mối ghép bằng hàn 
- Mối ghép bằng hàn là mối ghép cố định không tháo được, khi hàn người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chi tiết lại với nhau, hoặc được kết dính với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác
- Có 3 phương pháp hàn:
       + Hàn nóng chảy : kim loại tại chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái chảy
     + Hàn áp lực: Kim loại tại chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo sau đó dùng lực ép chúng kết dính lại với nhau
     + Hàn thiếc : Chi tiết được hàn ở thể rắn , thiếc hàn được nung nóng chảy làm dính kết kim loại với nhau
 Câu 4: Trình bày đặc điểm  của mối ghép bằng ren? Cho ví dụ?
- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản , dễ tháo lắp , thay thế và sửa chữa nên được sử dụng rộng rãi
- Mối ghép bulông được dùng đối với các mối ghép có chiều dày không lớn
- Đối với mối ghép có chiều dày quá lớn ta dùng mối ghép vít cấy
- Mối ghép đinh vít dùng trong mối ghép chịu lực nhỏ
Ví dụ: . . . . . . . . .. . . . . . . 
[bookmark: _Hlk530902705]Câu 5: Trình bày đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng hàn? 
[bookmark: _Hlk530902849]- So với mối ghép bằng đinh tán thì mối ghép bằng hàn được hình thành trong thời gian rất ngắn, tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành, nhưng có nhược điểm là dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém
* Ứng dụng: Tạo ra các khung giàn, thùng chứa,khung xe đạp, xe máy và ứng dụng trong công nghiệp điện tử
Câu 6: Trình bày cấu tạo của mối ghép bằng then, chốt.
-   Mối ghép bằng then, then  được đặt trong rãnh then của hai chi tiết được ghép.
      - Ở mối ghép bằng chốt, chốt là chi tiết hình trụ được đặt trong lỗ xuyên ngang        
qua hai chi tiết được ghép.
 Câu 7: Trình bày khái niệm mối ghép động?
- Mối ghép động là mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với nhau
- Mối ghép động trong máy giúp máy hoạt động theo chức năng nhất định của từng máy
- Mối ghép động chủ yếu để ghép các chi tiết thành cơ cấu
- Ví dụ:khớp tịnh tiến, khớp quay khớp cầu
 Câu 8: Trình bày cấu tạo khớp quay?  
* Cấu tạo: 
-  Trong khớp quay mỗi chi tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so  với  chi tiết kia
- Ở khớp quay , mặt tiếp xúc thường là mặt trụ tròn
- Chi tiết có mặt trụ trong là ổ trục
- Chi tiết có mặt trụ ngoài là trục.
Câu 9: Cho biết ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng  của  bộ truyền chuyển động ma sát: 
- Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, giá thành rẻ
- Vận hành êm, không ồn
- Có thể chuyển động giữa các trục cách xa nhau
- Kích thước không gọn
- Do có trượt đai nên không đảm bảo được độ chính xác về tỉ số truyền
   + Ứng dụng: Vào máy khâu, máy khoan, máy tiện, ô tô,...
Câu 10: Cho biết ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng  của  bộ truyền chuyển động ăn khớp?
- Chế tạo tương đối phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao
- Có nhiều tiếng ồn khi có vận tốc lớn
- Truyền chuyển động giữa các trục xa nhau
- Chỉ cần 1 xích có thể truyền chuyển động từ trục dẫn tới nhiều trục bị dẫn khác nhau
- Kích thước nhỏ gọn
- Tỉ số truyền chính xác
* Ứng dụng : Vào đồng hồ, hộp số xe máy, máy công cụ..
Câu 11: Trình bày công thức tính tỉ số truyền của bộ truyền động ma sát và bộ truyền động ăn khớp:
[bookmark: _GoBack]Câu 12: Bài tập ứng dụng ( hướng dẫn giải trên lớp)









